
Bài 1: Làm quen R- Nhập/xuất – Xử lý số liệu đầu vào 
 

I. Làm quen R: 
- Cài đặt chương trình R. 

- Khởi động, màn hình khởi động: 

 
 

- Thiết lập thư mục làm việc, ví dụ ở ổ D, thư mục Works 

> setwd(„D:/Works‟) 

hoặc vào File -> Change dir 

- Xem thư mục hiện hành 

> getwd() 

- Xem trợ giúp, lệnh help() hoặc ? 

> help(setwd) hoặc > ?getwd 

- Liệt kê tất cả file trong thư mục làm việc  

> list.files() hoặc > dir() 

- Lưu Workspace đang làm việc 

> save.image(„ten_file.rda‟) 

- Lưu biến đang làm việc, chẳng hạn biến x 

> save(x, file=‟ten_file.rda‟) 

- Khôi phục biến x 

> load(„ten_file.rda‟), ten_file.rda là file chứa biến x vừa lưu ở trên. 

- Xóa 1 biến ra khỏi bộ nhớ 

> rm(x) 

- Xóa tất cả 

> rm(list=ls())  

- Liệt kê tất cả những biến hiện hành 

> ls() 

- Xem thông tin của 1 biến 

> str(x) 

- Xem thông tin của tất cả biến đang làm việc 

> ls.str() 



II. Nhập dữ liệu: 
- Nhập một vectơ, ví dụ , x = (1,2,3,4,5) và y = (7,9,10) 

> x <- c(1,2,3,4,5) 

> y <- c(7,9,10) 

- Nhập trực tiếp từ R, dùng lệnh edit(data.frame()) 

> frame <- edit(data.frame()) 

Sẽ mở 1 cửa sổ nhập trực tiếp, ta nhập các biến cần thiết thuộc frame vào. 

- Nhập từ file .txt, dùng lệnh read.table 

> data <- read.table(„D:/Đường dẫn/solieu.txt‟, header=TRUE, sep=””) 

Đọc file solieu.txt rồi gán cho biến data. Nếu file để trong thư mục làm việc thì không 

cần chỉ ra đường dẫn. 

- Nhập từ file excel (file excel phải save dưới dạng .csv) 

> data <- read.csv(„solieu.csv‟, header= FALSE) 

 

Số liệu mảng/vectơ: 

- Dùng lệnh c( ): > x <- c(1,2,3,4) 

- Dùng toán tử “:” hoặc lệnh seq( ) 

> y <- 1:10 

> z <- seq(1:10) 

seq(from =, to =) hoặc seq(from =, to =, by =) hoặc seq(from =, to =, length =) hoặc 

seq(length = ) 

> t <- seq(2,10,2) 

> u <- seq(20) 

> v <- seq(0.25,0.5,length=100) 

- Tạo mảng các ký tự 

> char <- c(„a‟,‟b‟,‟c‟) 

Một số lệnh liên quan: 

> length(x) : chiều dài của x 

> x[i] : phần tử thứ i của mảng x 

> x[-i]:  tất cả các phần tử của x trừ phần tử thứ i ra. 

> x[1:5]:  trích x1 cho đến x5 

> x[c(1,3,5)]: trích các phần tử thứ 1,3 và 5. 

> x[x>3]: trích tất cả những phần tử lớn hơn 3. 

> x[x<-2 | x>2]: trích những phần tử |x|>2 

 

III. Xử lý dữ liệu: 
0/ Đưa một data frame vào workspace để xử lý: attach(dataframe) 

1/ Tách dữ liệu: Lệnh subset( bien_goc, dieu_kien) 

2/ Nhập 2 dataframe thành một: dùng lệnh merge(frame_1, frame_2, by=) 

3/ Biến đổi số liệu: từ biến dạng numeric sang biến phân loại, sử dụng các phép toán 

logic hoặc dùng lệnh replace( ).  

Dùng lệnh factor( ): chuyển từ biến dạng numeric sang nhân tố. 

4/ Phân nhóm số liệu, dùng hàm cut2 (trong thư viện Hmisc). 

> library(Hmisc) 

> cut2(bien_goc, g= so_nhom) 

 

 

 



Một số hàm về vec-tơ: cho vec-tơ x 

max(x), min(x) : giá trị lớn nhất, bé nhất của x. 

sum(x): tổng các giá trị trong x 

mean(x): trung bình của x 

median(x): trung vị của x 

range(x): bằng max(x) – min(x) 

var(x): phương sai của x 

sort(x): sắp xếp x, mặc định theo thứ tự tăng dần 

order(x): trả về các vị trí của x khi đã sắp theo thứ tự tăng dần 

quantile(x): tính các phân vị của x 

cumsum(x): tổng tích lũy 

cumprod(x): tích tích lũy 

 

Các phép toán trong R: +, -, *, / 

Các phép toán logic:  

! : NOT 

&: AND 

|: OR 

<, >, <=, >=, ==, != (khác)  

&&, || 

xor(x,y); isTRUE(x) 

 

Các hàm toán học thường dùng trong R: 

log(x) : logarti cơ số e 

log10(x), log(x,n): logarit cơ số n 

exp(x): e^x 

sqrt(x): căn bậc 2 của x 

factorial(x): x! 

choose(n,k): tổ hợp n chập k 

floor(x): giá trị nguyên <x (sàn của x) 

ceiling(x): giá trị nguyên > x (trần của x) 

trunc(x): làm tron tới giá trị nguyên gần nhất giữa x và 0. 

round(x, digits=n): làm tròn x đến n chữ số 

signif(x, digits=n): hiển thị x  dưới dạn dấu chấm thập phân, n tổng chữ số hiển thị 

sin(x), cos(x), tan(x) 

abs(x): |x| 

x %/% y: lấy phần nguyên của phép chia x/y 

x %% y: lấy phần dư của phép chia x/y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Các hàm thống kê thông dụng: 

 
 

(Xem rõ hơn trong tài liệu tiếng Việt về R) 

Tính toán các xác suất thông dung thông qua các hàm trong bảng. 

 

III. Vẽ đồ thị một số phân phối thông dụng: (nhị thức, poisson, đều, mũ, chuẩn) 

Dùng hàm plot( ); 

Ví dụ: vẽ đồ thị hàm số 
xy e  và ln( )y x  

> x <- seq(0,10,0.1) 

> y <- exp(x) 

> plot(y~x, type=‟l‟) 

> y <- log(x) 

> plot(y~x, type=‟l‟) 

Phân phối nhị thức: 

> x <- 0:50 

> y <- dbinom(x,50,0.25) 

> plot(x,y,‟S‟) hoặc > plot(x,y,‟h‟) 



Phân phối chuẩn: 

> sample <- rnorm(50) 

> hist(sample, prob=T) 

>  mu <- mean(sample) 

> sigma <- sd(sample) 

> x <- seq(-4,4,length=500) 

> y <- dnorm(x,mu,sigma) 

> lines(x,y) 

 

Bài tập: 

1.1  Tạo vec-tơ: x =[1,2,5,7,-3,0,5,1,5,6] và y=[2,2,0,-5,7,8,11,9,3,2] 

a. Tính x+y, x*y,x-y. 

b. Tao z =[Những phần tử chẵn của x], t =[Những phần tử lẻ của y] 

c. Trích những phần tử lớn hơn 0 của x và y. 

d. Tính trung bình, độ lệch tiêu chuẩn, sai số chuẩn của x và y. 

e. Tìm phần tử lớn nhất, bé nhất của x, y. 

f. Sắp xếp x tăng dần, y giảm dần. 

g. Lưu x và y. 

 

1.2  Nhập số liệu từ file data01.xls bằng lệnh read.csv( ) (chuyển file .xls -> .csv) gán vào 

frame data1. Thực hiện: 

a. Tính trung bình, phương sai, trung vị của  các biến FPSA và TPSA. 

b. Vẽ biểu đồ dạng đường, boxplot cho FPSA và TPSA. 

c. Tách những giá trị của biến FPSA có K=0 và K=1. 

d. Đọc số liệu từ file data02.csv gán vào frame data2,  merge 2 frame này theo biến 

K. 

e. Tạo biến mới tPSA theo yêu cầu sau: Nếu tuổi <= 30, tPSA=0; nếu 30< tuổi 

<=50, tPSA=1; nếu tuổi>50, tPSA =1. Tạo bảng thống kê cho tPSA. 

 

1.3  Bảng sau là điểm một bài kiểm tra gồm 3 câu hỏi của 10 SV 

 

Sinh viên Câu hỏi 1 Câu hỏi 2 Câu hỏi 3 

1 3 5 1 

2 3 3 3 

3 3 5 1 

4 4 5 1 

5 3 2 1 

6 4 2 3 

7 3 5 1 

8 4 5 1 

9 3 4 1 

10 4 2 1 

a. Nhập các số liệu sau và gán vào biến tương ứng sử dụng 3 cách: Dùng lệnh c( ); 

dùng lệnh scan( ); lệnh read.table( ) (Tạo file .txt) , edit(data.frame() ). 

b. Tạo bảng kết quả riêng cho câu hỏi 1 và câu hỏi 2. 

c. Vẽ biểu đồ bar cho 3 câu hỏi. 

d. Vẽ biểu đồ bar dạng stack cho câu hỏi 2 và 3. 

 



1.4  

a. Tạo ngẫu nhiên 100 giá trị có phân phối nhị thức, với xác suất thành công mỗi lần 

0.4. Vẽ biểu đồ tổ chức tần số. 

b. Tạo ngẫu nhiên 100 giá trị có phân phối Poisson, vẽ biểu đồ tổ chức tần số. 

c. Tạo ngẫu nhiên 100 giá trị có phân phối chuẩn có trung bình là 50 và độ lệch tiêu 

chuẩn 4. Vẽ hàm phân phối, hàm mật độ. 

d. Tạo ngẫu nhiên 100 giá trị có phân phối mũ với lambda=1/2500. Vẽ hàm phân 

phối, hàm mật độ. 

 

1.5  File diesel_engine.dat và diesel_time.xls chứa số liệu về hoạt động của các động cơ 

chạy bằng dầu diesel. Thực hiện: 

a. Đọc số liệu từ hai file này, gán và hai dataframe, đặt tên hai dataframe cùng tên với 

file. 

b. Liệt kê tên các biến có trong hai dataframe vừa nhập. 

c. Xác định có bao nhiêu biến bị khuyết (missing data) trong diesel_engine. Thay thế 

các giá trị khuyết trong biến speed bằng 1500, biến load bằng 20. 

d. Tính: trung bình, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biến 

alcohol trong dataframe diesel_engine. 

e. Ghép hai dataframe diesel_engine và diesel_time lại thành một frame có tên là 

diesel. 

f. Trích giá trị của biến run (số thứ tự các động cơ) mà có thời gian trễ (biến delay) 

dưới 1.000. 

g. Đếm xem có bao nhiêu động cơ có timing bằng 30. 

h. Vẽ biểu đồ boxplot cho các biến speed, timing và delay. 

i. Vẽ biểu đồ phân tán cho các cặp biến (timing, speed), (temp, press). 

j. Chuyển biến load sang biến nhân tố. 

k. Chia phạm vi giá trị của biến delay thành 4 đoạn đều nhau và đếm số giá trị nằm 

trong các đoạn đó. Tạo bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột. 

l. Chia phạm vi giá trị của biến delay thành 4 đoạn như sau: (0.283, 0.7], (0.7, 0.95], 

(0.95, 1.2], (1.2, 1.56]. Tạo bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột. 

1.6  Cho số liệu sau: 

 year   snow.cover 

 1970  6.5  

 1971  12.0   

 1972  14.9  

 1973  10.0   

 1974  10.7   

 1975  7.9  

 1976  21.9   

 1977  12.5   

 1978  14.5   

 1979  9.2 



a. Nhập số liệu trên vào R. 

b. Vẽ snow.cover theo year. 

c. Vẽ biểu đồ histogram cho snow.cover. 

d. Lặp lại câu b. và c. sau khi lấy logarit của biến snow.cover. 

 

1.7  Cho số liệu sau: 

Temperature  Erosion      Blowby      Total  

      (F)       incidents    incidents    incidents  

    53       3            2            5  

    57       1            0            1  

    63       1           0            1  

    70       1            0            1  

    70       1            0            1  

    75       0            2            1 

Nhập số liệu trên vào một dataframe, vẽ đồ thị biểu diễn tổng số incidents theo 

temperature. 

 

1.8 Thống kê số liệu tỉ lệ lạm phát tại 4 nước trong giai đọan 1960-1980 được thu thập 

trong 2 bảng số liệu sau (Đvt: %) 

Nam US Anh  Nam Nhat Duc  

1960 1.5 1  1960 3.6 1.5 

1961 1.1 3.4  1961 5.4 2.3 

1962 1.1 4.5  1962 6.7 4.5 

1963 1.2 2.5  1963 7.7 3 

1964 1.4 3.9  1964 3.9 2.3 

1965 1.6 4.6  1965 6.5 3.4 

1966 2.8 3.7  1966 6 3.5 

1967 2.8 2.4  1967 4 1.5 

1968 4.2 4.8  1968 5.5 18 

1969 5 5.2  1969 5.1 2.6 

1970 5.9 6.5  1970 7.6 3.7 

1971 4.3 9.5  1971 6.3 5.3 

1972 3.6 6.8  1972 4.9 5.4 

1973 6.2 8.4  1973 12 7 

1974 10.9 16  1974 24.6 7 

1975 9.2 24.2  1975 11.7 5.9 

1976 5.8 16.5  1976 9.3 4.5 

1977 6.4 15.9  1977 8.1 3.7 

1978 7.6 8.3  1978 3.8 2.7 

1979 11.4 13.4  1979 3.6 4.1 

1980 13.6 18  1980 8 5.5 

 

a. Nhập dữ liệu trên vào 2 data.frame lamphat1 và lamphat2 trong R bằng 3 cách. 

b. Trộn 2 data.frame trên vào 1 data.frame duy nhất là lamphat theo Nam. 

c. Đếm số năm các nước US, Anh, Nhật, Đức có tỉ lệ lạm phát trên 5%. 



d. Vẽ đồ thị phân tán về tỉ lệ lạm phát cho mỗi quốc gia theo thời gian. Cho nhận xét 

tổng quát về lạm phát của 4 nước? 

e. Tính trung bình, trung vị, Max, Min, độ lệch chuẩn, sai số chuẩn của từng nước? 

f. Để xác định lạm phát nước nào biến thiên nhiều hơn, ta cần dựa vào tham số 

thống kê nào? Kết luận? 

g. Tạo một data.frame mới lamphat1 với số biến như trong data.frame lamphat 

nhưng không chứa dữ liệu của năm 1980. 

h. Ta biết rằng hệ số của phương trình hồi quy tuyến tính  được xác 

định như sau: 

 

 
Xác định các hệ số này trong mô hình hồi quy: lạm phát theo thời gian cho US 

bằng cách sử dụng data.frame lamphat1. Vẽ đồ thị phương trình hồi quy này? 

i. Sử dụng phương trình hồi quy trong câu h) hãy xác định tỉ lệ lạm phát trong năm 

1980 của US. So sánh với số liệu thực tế? 

 


